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ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC
I. Chủ đề 5: Nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội
	1. Nêu được ý nghĩa của nông nghiệp công nghệ cao. 
	2. Trình bày được đặc điểm nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà    Nội.
II. Chủ đề 6: 
1. Nêu được tên và ý nghĩa của một số hoạt động đền ơn đạo nghĩa ở thành phố Hà Nội. 
2. Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]	2. Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng cùng nhau đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội.
B. CÁC DANG BÀI TẬP THAM KHẢO
I. Phần trắc nghiệm: 
(Với mỗi câu hỏi dưới đây, em hãy lựa chọn 01 đáp án đúng nhất)
Câu 1. Ý nghĩa về mặt tự nhiên của nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội là:
A. Thích ứng với điều kiện đất đai hẹp
B. Giảm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu
C. Sử dụng hợp lí, thông minh tài nguyên thiên nhiên
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2. Ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội của nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội là:
A. Nâng cao thu nhập cho lao động nông nghiệp
B. Khối lượng hàng hóa còn hạn chế
C. Giảm quy mô sản xuất
D. Đẩy mạnh nhập khẩu
Câu 3. Công nghệ nào thường được sử dụng trong canh tác:
	A. Máy cày kéo ngựa
B. Cuốc cầm tay
	C. Hình ảnh vệ tinh
D. Ván gỗ


Câu 4. Tích cực tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa” là biểu hiện nào dưới đây về trách nhiệm của công dân với cộng đồng:
	A. Nhân nghĩa
	B. Nhân đạo
	C. Lòng thương người
	D. Biết ơn


Câu 5. Lợi ích của nông nghiệp công nghệ cao đối với môi trường là:
	A. Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu
B. Giảm lượng nước tiêu thụ
	C. Đất bị thoái hóa
D. Cả A, B, C đều đúng


Câu 6. Những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” mà em có thể tham gia:
A. Giúp đỡ nhặt rác quanh khu di tích lịch sử
B. Dâng hương đài tưởng niệm liệt sĩ
C. Thăm gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng
D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 7. Máy bay không người lái được sử dụng trong nông nghiệp nhằm mục đích:
	A. Giải trí
B. Giám sát cây trồng và đồng ruộng
	C. Ngắm cảnh 
D. Canh tác trong nhà


Câu 8. Điều nào sau đây không phải là ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp:
	A. Cày gỗ
B. Cảm biến
	C. Máy bay không người lái
D. Kỹ thuật di truyền


Câu 9. Nông nghiệp công nghệ cao góp phần đảm bảo nguồn lương thực dựa vào:
A. Canh tác truyền thống
B. Sử dụng tiết kiệm 
C. Hạn chế sử dụng công nghệ
D. Tăng năng xuất và chất lượng cây trồng
Câu 10. Từ “biết ơn” có nghĩa là:
A. Cảm giác oán hận
B. Cảm giác biết ơn và trân trọng
C. Phớt lờ sự quan tâm của người khác
D. Một hình thức chỉ trích
Câu 11. Lòng biết ơn quan trọng trong việc nuôi dưỡng mỗi quan hệ cộng đồng vì:
	A. Nó củng cố các mối quan hệ và xây dựng niềm tin
B. Dẫn đến sự cô lập
	C. Nó tạo ra xung đột
D. Xây dựng các mối quan hệ mới


Câu 12. Vai trò của phong trào đền ơn đáp nghĩa:
	A. Không có vai trò gì
B. Gây tổn hại cho cộng đồng
	C. Thúc đẩy tình đoàn kết 
D. Thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân


Câu 13. Mục tiêu chính của nông nghiệp công nghệ cao:
A. Phát huy tối đa phương thức canh tác truyền thống
B. Giảm thiểu việc sử dụng công nghệ
C. Nâng cao hiệu quả và năng suất thông qua công nghệ
D. Loại bỏ nhu cầu tưới tiêu
Câu 14. Ý nghĩa của các dự án, phong trào đền ơn đáp nghĩa là:
	A. Đề cao tinh thần trách nhiệm của công dân đối với người có công
B. Cản trở sự phát triển của cộng đồng
	C. Không có ý nghĩa gì
D. Thể hiện niềm vui


Câu 15. Học sinh có thể bày tỏ lòng biết ơn:
	A. Tôn trọng những người có công
B. Tuyên truyền tới bạn bè, người thân về lòng biết ơn
	C. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
D. Cả A, B, C đều đúng


Câu 16. Đâu là hoạt động đền ơn đáp nghĩa:
A. Dâng hương đài tưởng niệm liệt sĩ
B. Thăm gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng
C. Tham gia hoạt động bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 17. Ý nghĩa của nông nghiệp công nghệ cao là:
A. Phương pháp canh tác truyền thống
B. Thực hành canh tác hiện đại sử dụng công nghệ
C. Kỹ thuật luân canh cây trồng
D. Sử dụng nhiều loại phân hóa học
Câu 18. Hành động nào thể hiện truyền thống đền ơn đáp nghĩa:
A. Chăm ngoan học giỏi, nghe lời bố mẹ
B. Thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ
C. Thăm hỏi các thầy cô giáo
D. Cả A, B, C 
Câu 19. Để có cuộc sống hôm nay chúng ta cần phải biết ơn:
A. Tổ tiên
B. Ông bà, bố mẹ
C. Những người có công xây dựng và bảo vệ đất nước
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 20. Những đối tượng nào có thể tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”:
A. Cán bộ nhà nước
B. Giáo viên
C. Tất cả mọi người
D. Học sinh giỏi
Câu 21. Tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” giúp học sinh:
A. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với anh hùng dân tộc, người có công với đất nước
B. Hiểu thêm kiến thức về lịch sử dân tộc
C. Không giúp gì cho học sinh cả
D. Cả A và B đều đúng
Câu 22. Khi nhà trường tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27/7 Trung đã tình nguyện tham gia vào hoạt động dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nghĩa trang liệt sĩ. Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn Trung:
A. Đồng tình với việc làm của Trung vì đó là hoạt động ý nghĩa
B. Không đồng tình với việc làm của Trung
C. Không quan tâm vì không ảnh hưởng đến mình
D. Đáp án khác
Câu 23. Ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ được áp dụng trong chăn nuôi của thành phố Hà Nội:
A. Tưới nhỏ giọt tiết kiệm
B. Hệ thống tự điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng
C. Trạm quan trắc dự báo thời tiết
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 24. Nếu có một bạn trong lớp rủ em tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để trốn học em sẽ:
A. Đồng ý với ý kiến của bạn
B. Khuyên bạn không nên trốn học mà hãy tham gia sau giờ học
C. Rêu rao chuyện bạn muốn trốn học cho cả lớp biết
D. Rủ thêm bạn khác tham gia cùng
Câu 25. “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” câu nói đề cập đến truyền thống nào của dân tộc ta:
A. Truyền thống tôn sư trọng đạo
B. Truyền thống uống nước nhớ nguồn
C. Truyền thống yêu nước
D. Truyền thống văn hóa
Câu 26. Lợi ích của việc sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp:
A. Ngắm cảnh
B. Tiết kiệm chi phí thuốc bảo vệ thực vật
C. Sử dụng tưới nước
D. Gây ô nhiễm môi trường
Câu 27. Mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao mang lại lợi ích cho người nuôi:
A. Tăng rủi ro dịch bệnh cho vật nuôi
B. Thủy sản sinh trưởng nhanh, năng suất cao, chất lượng tốt
C. Tăng năng suất
D. Chất lượng sản phẩm tốt
Câu 28. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phồ Hà Nội đã kêu gọi và phát động phong trào xây dựng quỹ:
	A. “Đền ơn đáp nghĩa”
	C. “Qũy khuyến học”

	B. “Vì người nghèo”
	D. “Qũy tiết kiệm”


Câu 29. Tuổi trẻ Thủ đô đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa:
A. Tổ chức hành trình tri ân về các địa chỉ đỏ của đất nước
B. Thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây nhà nhân ái
C. Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 30. IoT đại diện cho điều gì trong bối cảnh công nghệ nông nghiệp:
A. Kỹ thuật quan sát
B. Internet vạn vật
C. Công cụ tối ưu hóa tưới nước
D. Làm đất hữu cơ thông minh
Câu 31. Ý nghĩa của những hoạt động đền ơn đáp nghĩa là:
A. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng
B. Giúp đỡ các đối tượng chính sách giải quyết khó khăn về nhà ở để ổn định đời sống
C. A và B đúng
D. A và B sai
Câu 32. Kính trọng và biết ơn các vị anh hùng dân tốc, những người có công với đất nước, với dân tộc là biểu hiện của:
	A. Biết ơn
	B. Tôn kính
	C. Nhân nghĩa
	D. Truyền thống


Câu 33. Nông nghiệp công nghệ cao được áp dụng trong lĩnh vực:
	A. Trồng trọt
	B. Chăn nuôi

	C. Nuôi trồng thủy sản
	D. Cả 3 lĩnh vực trên


Câu 34. Mục đích của việc sử dụng cảm biến trong nông nghiệp:
A. Để dọa chim
B. Để tạo chướng ngại vật cho sâu bệnh
C. Để theo dõi điều kiện môi trường và sức khỏe cây trồng
D. Để giảm sự tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trên cây trồng
Câu 35. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã vận động, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa:
A. Tặng quà gia đình liệt sĩ
B. Trao tiền đỡ đầu cho con em các gia đình thương binh, liệt sĩ
C. Hỗ trợ nguồn vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho thương bệnh binh
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 36. Một số công nghệ được sử dụng trong nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội:
A. Máy bay không người lái
B. Robot tự động hóa, cơ giới hóa
C. Máy tưới cảnh quan tự động
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 37. Ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ được áp dụng trong trồng trọt của thành phố Hà Nội:
A. Tưới nhỏ giọt tiết kiệm
B. Hệ thống tự điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng
C. Trạm quan trắc dự báo thời tiết
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 38. Trong giai đoạn 2016 – 2020 số trang trại sử dụng công nghệ chuồng kín là:
	A. 557 trang trại
	B. 457 trang trại

	A. 357 trang trại
	A. 257 trang trại


Câu 39. Thành phố Hà Nội đã có những chính sách, hoạt động tri ân và giúp đỡ:
A. Người có công với cách mạng
B. Thân nhân, gia đình liệt sĩ
C. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 40. Giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho học sinh thông qua:
A. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương
B. Tổ chức hành trình về nguồn
C. Tham quan các địa chỉ đỏ, di tích cách mạng
D. Tất cả các đáp trên đều đúng
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Em hãy nêu ý nghĩa về mặt tự nhiên của nền nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hà Nội. 
Câu 2. Nêu khái quát chung về đặc điểm nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Hà Nội.
Câu 3. Em hãy nêu tên và ý nghĩa của một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở thành phố Hà Nội
Câu 4. Em đã tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nào? Làm thế nào để bạn bè, gia đình và cộng đồng cùng nhau đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa?









